
TT Ngày Ca Thời gian Phòng Họ và tên Ngày sinh Khóa Chủ tịch Thư ký Phản biện 1 Phản biện 2 Ủy viên

1 08/6/2019 Ca 1 7h00-8h00 102 Nguyễn Anh Tuấn 20/01/1980 25A
TS. Bùi Thị Minh 

Nguyệt

TS. Nguyễn Thị Hải 

Ninh

PGS.TS. Nguyễn 

Quang Hà

TS. Nguyễn Văn 

Hợp

TS. Nguyễn Xuân 

Thành

2 08/6/2019 Ca 1 7h00-8h00 103 Phan Quang Nghĩa 14/01/1984 23B TS. Lê Đình Hải TS. Phạm Thị Tân
TS. Trịnh Quang 

Thoại

PGS.TS. Đặng Thị 

Phương Hoa
TS. Lê Minh Chính

3 08/6/2019 Ca 1 7h00-8h00 104 Trần Minh Hải 10/04/1982 25A
PGS.TS. Trần Thị 

Thu Hà

TS. Nguyễn Tiến 

Thao

TS. Nguyễn Thị 

Xuân Hương

TS. Nguyễn Thị 

Thanh Hà

PGS.TS. Nguyễn 

Xuân Trung

4 08/6/2019 Ca 1 7h00-8h00 105 Phạm Văn Huân 12/03/1990 25A
PGS.TS. Nguyễn 

Văn Tuấn
TS. Đặng Thị Hoa

PGS.TS. Đỗ Anh 

Tuân

PGS.TS. Lê Thu 

Hoa 

PGS.TS. Trần Hữu 

Dào

5 08/6/2019 ca 2 8h00-9h00 102 Trần Đại Sự 12/11/1982 25A
TS. Nguyễn Tiến 

Thao
TS. Lê Đình Hải TS. Lê Minh Chính TS. Đặng Thị Hoa

TS. Nguyễn Xuân 

Thành

6 08/6/2019 ca 2 8h00-9h00 103 Phạm Quang Minh 02/11/1978 25A
TS. Nguyễn Thị 

Xuân Hương

TS. Bùi Thị Minh 

Nguyệt

TS. Nguyễn Thị Hải 

Ninh

PGS.TS. Nguyễn 

Xuân Trung

PGS.TS. Lê Thu 

Hoa 

7 08/6/2019 ca 2 8h00-9h00 104 Nguyễn Kim Huỳnh 01/03/1984 25A TS. Nguyễn Văn Hà
PGS.TS. Trần Thị 

Thu Hà

PGS.TS. Nguyễn 

Văn Tuấn

PGS.TS. Trần Hữu 

Dào

PGS.TS. Nguyễn 

Bá Ngãi

8 08/6/2019 ca 2 8h00-9h00 105 Nguyễn Hải Quân 22/12/1972 25A
TS. Nguyễn Văn 

Hợp
TS. Phạm Thị Tân

TS. Trịnh Quang 

Thoại

PGS.TS. Đặng Thị 

Phương Hoa

PGS.TS. Nguyễn 

Quang Hà

9 08/6/2019 ca 3 9h00-10h00 102 Hoàng Tuấn Hùng 30/11/1987 25A
PGS.TS. Nguyễn 

Bá Ngãi
TS. Đặng Thị Hoa TS. Phạm Thị Tân

TS. Nguyễn Thị 

Thanh Hà

PGS.TS. Trần Thị 

Thu Hà

10 08/6/2019 ca 3 9h00-10h00 103 Đỗ Thị Hằng 10/06/1983 25A
PGS.TS. Trần Hữu 

Dào

TS. Trịnh Quang 

Thoại

TS. Nguyễn Xuân 

Thành

TS. Nguyễn Tiến 

Thao

TS. Nguyễn Thị Hải 

Ninh

11 08/6/2019 ca 3 9h00-10h00 104 Lê Thị Hằng 30/07/1986 25A
PGS.TS. Nguyễn 

Quang Hà

TS. Nguyễn Văn 

Hợp

TS. Bùi Thị Minh 

Nguyệt

PGS.TS. Nguyễn 

Xuân Trung

PGS.TS. Nguyễn 

Văn Tuấn

12 08/6/2019 ca 3 9h00-10h00 105 Trần Đức Chuyển 19/11/1981 25A
PGS.TS. Lê Thu 

Hoa 

TS. Nguyễn Thị 

Xuân Hương
TS. Lê Minh Chính TS. Lê Đình Hải TS. Nguyễn Văn Hà

13 08/6/2019 ca 4 10h00-11h00 102 Nguyễn Thái Bình 28/04/1973 25A
TS. Bùi Thị Minh 

Nguyệt

TS. Nguyễn Thị Hải 

Ninh

PGS.TS. Nguyễn 

Quang Hà

TS. Nguyễn Tiến 

Thao

PGS.TS. Trần Hữu 

Dào

14 08/6/2019 ca 4 10h00-11h00 103 Trần Thị Thu Huyền 29/11/1977 25A
PGS.TS. Nguyễn 

Văn Tuấn
TS. Phạm Thị Tân

TS. Trịnh Quang 

Thoại

TS. Nguyễn Xuân 

Thành

PGS.TS. Nguyễn 

Bá Ngãi

15 08/6/2019 ca 4 10h00-11h00 104 Trần Thị Thúy Loan 29/11/1982 25A
PGS.TS. Trần Thị 

Thu Hà

TS. Nguyễn Thị 

Thanh Hà

TS. Nguyễn Thị 

Xuân Hương

PGS.TS. Lê Thu 

Hoa 

PGS.TS. Nguyễn 

Xuân Trung

16 08/6/2019 ca 4 10h00-11h00 105 Phùng Văn Phúc 09/06/1992 25A TS. Lê Đình Hải
PGS.TS. Đặng Thị 

Phương Hoa

TS. Nguyễn Văn 

Hợp
TS. Nguyễn Văn Hà TS. Đặng Thị Hoa

17 08/6/2019 ca 5 13h00-14h00 102 Nguyễn Hoàng Đức Thọ 13/09/1978 25A
TS. Nguyễn Thị 

Xuân Hương

TS. Nguyễn Thị Hải 

Ninh

PGS.TS. Trần Thị 

Thu Hà

PGS.TS. Đặng Thị 

Phương Hoa

TS. Nguyễn Xuân 

Thành

18 08/6/2019 ca 5 13h00-14h00 103 Phạm Mạnh Hùng 11/04/1980 25A
TS. Nguyễn Tiến 

Thao
TS. Phạm Thị Tân TS. Lê Đình Hải

PGS.TS. Nguyễn 

Quang Hà
TS. Lê Minh Chính
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TT Ngày Ca Thời gian Phòng Họ và tên Ngày sinh Khóa Chủ tịch Thư ký Phản biện 1 Phản biện 2 Ủy viên

19 08/6/2019 ca 5 13h00-14h00 104 Lê Thị Quỳnh 03/12/1988 25A TS. Nguyễn Văn Hà TS. Đặng Thị Hoa
PGS.TS. Nguyễn 

Văn Tuấn

PGS.TS. Nguyễn 

Bá Ngãi

PGS.TS. Đỗ Anh 

Tuân

20 08/6/2019 ca 5 13h00-14h00 105 Chu Đăng Khoa 29/08/1969 25A
TS. Nguyễn Văn 

Hợp

TS. Trịnh Quang 

Thoại

TS. Bùi Thị Minh 

Nguyệt

TS. Nguyễn Thị 

Thanh Hà

PGS.TS. Nguyễn 

Xuân Trung

21 08/6/2019 ca 6 14h00-15h00 102 Dương Chí Hải 15/07/1985 25A
PGS.TS. Trần Hữu 

Dào

TS. Nguyễn Thị 

Xuân Hương

PGS.TS. Trần Thị 

Thu Hà

TS. Nguyễn Xuân 

Thành

PGS.TS. Lê Thu 

Hoa 

22 08/6/2019 ca 6 14h00-15h00 103 Phạm Quang Dũng 09/01/1981 25A
PGS.TS. Nguyễn 

Quang Hà

TS. Nguyễn Thị Hải 

Ninh

TS. Nguyễn Tiến 

Thao
TS. Lê Minh Chính

PGS.TS. Nguyễn 

Bá Ngãi

23 08/6/2019 ca 6 14h00-15h00 104 Nguyễn Đức Chung 09/04/1982 25A
PGS.TS. Nguyễn 

Văn Tuấn

TS. Nguyễn Thị 

Thanh Hà
TS. Nguyễn Văn Hà

TS. Nguyễn Văn 

Hợp

TS. Trịnh Quang 

Thoại

24 08/6/2019 ca 6 14h00-15h00 105 Vương Văn Đạt 18/12/1985 25A
TS. Bùi Thị Minh 

Nguyệt
TS. Phạm Thị Tân TS. Lê Đình Hải

PGS.TS. Đặng Thị 

Phương Hoa
TS. Đặng Thị Hoa

25 08/6/2019 ca 7 15h00-16h00 102 Đinh Nguyên Hạnh 08/10/1994 25A TS. Lê Đình Hải TS. Đặng Thị Hoa
TS. Nguyễn Thị Hải 

Ninh

PGS.TS. Trần Hữu 

Dào

PGS.TS. Đặng Thị 

Phương Hoa

26 08/6/2019 ca 7 15h00-16h00 103 Phạm Thị Hồng Thắm 31/10/1988 25A
TS. Nguyễn Văn 

Hợp

TS. Trịnh Quang 

Thoại

PGS.TS. Nguyễn 

Văn Tuấn

PGS.TS. Nguyễn 

Xuân Trung

TS. Nguyễn Thị 

Thanh Hà

27 08/6/2019 ca 7 15h00-16h00 104 Bùi Thị Kim Huế 28/08/1985 25A
PGS.TS. Trần Thị 

Thu Hà
TS. Phạm Thị Tân

TS. Bùi Thị Minh 

Nguyệt

TS. Nguyễn Xuân 

Thành
TS. Lê Minh Chính

28 08/6/2019 ca 7 15h00-16h00 105 Nguyễn Thị Thanh Hải 14/06/1981 25A TS. Nguyễn Văn Hà
TS. Nguyễn Tiến 

Thao

TS. Nguyễn Thị 

Xuân Hương

PGS.TS. Nguyễn 

Bá Ngãi

PGS.TS. Lê Thu 

Hoa 

29 08/6/2019 ca 8 16h00-17h00 102 Trần Văn Thanh 20/04/1981 25A
PGS.TS. Nguyễn 

Quang Hà
TS. Phạm Thị Tân TS. Lê Đình Hải

TS. Nguyễn Thị 

Thanh Hà

TS. Trịnh Quang 

Thoại

30 08/6/2019 ca 8 16h00-17h00 103 Đinh Thị Thúy Hòa 01/12/1981 25A TS. Nguyễn Văn Hà
TS. Nguyễn Văn 

Hợp

PGS.TS. Trần Thị 

Thu Hà

PGS.TS. Nguyễn 

Bá Ngãi

TS. Bùi Thị Minh 

Nguyệt

31 08/6/2019 ca 8 16h00-17h00 104 Nguyễn Xuân Đài 12/08/1993 25A
PGS.TS. Trần Hữu 

Dào

TS. Nguyễn Thị 

Xuân Hương

TS. Nguyễn Thị Hải 

Ninh

PGS.TS. Đỗ Anh 

Tuân

PGS.TS. Đặng Thị 

Phương Hoa

32 08/6/2019 ca 8 16h00-17h00 105 Hà Thị Mai Hưng 20/11/1990 25A
PGS.TS. Nguyễn 

Văn Tuấn
TS. Đặng Thị Hoa

TS. Nguyễn Tiến 

Thao

PGS.TS. Lê Thu 

Hoa 
TS. Lê Minh Chính

33 09/6/2019 Ca 9 7h00-8h00 102 Bùi Quang Trung 04/01/1983 25A
TS. Nguyễn Tiến 

Thao

TS. Nguyễn Thị 

Xuân Hương

TS. Nguyễn Văn 

Hợp

TS. Nguyễn Quốc 

Oánh

PGS.TS. Ngô Xuân 

Bình

34 09/6/2019 Ca 9 7h00-8h00 103 Hoàng Quý Lực 19/03/1986 25A
PGS.TS. Trần 

ĐìnhThao
TS. Phạm Thị Tân

TS. Bùi Thị Minh 

Nguyệt

PGS.TS. Phạm Bảo 

Dương
TS. Lê Đình Hải

35 09/6/2019 Ca 9 7h00-8h00 104 Nguyễn Ngọc Dũng 20/10/1978 25A
PGS.TS. Lê Trọng 

Hùng

TS. Nguyễn Thị Hải 

Ninh

PGS.TS. Nguyễn 

Văn Tuấn

TS. Phạm Xuân 

Phương

TS. Trịnh Quang 

Thoại

36 09/6/2019 Ca 10 8h00-9h00 102 Phùng Văn Minh 30/08/1968 25A
TS. Nguyễn Thị 

Xuân Hương

TS. Nguyễn Thị Hải 

Ninh

TS. Nguyễn Văn 

Hợp

PGS.TS. Tô Ngọc 

Hưng

TS. Nguyễn Quốc 

Oánh

37 09/6/2019 Ca 10 8h00-9h00 103 Nguyễn Mạnh Tấn 26/10/1978 25A
PGS.TS. Lê Trọng 

Hùng
TS. Đặng Thị Hoa

TS. Bùi Thị Minh 

Nguyệt
TS. Phạm Thị Tân

PGS.TS. Phạm Bảo 

Dương

38 09/6/2019 Ca 10 8h00-9h00 104 Lê Thị Kim Dung 14/09/1988 25A
TS. Nguyễn Tiến 

Thao

TS. Trịnh Quang 

Thoại

PGS.TS. Nguyễn 

Văn Tuấn

PGS.TS. Trần 

ĐìnhThao

TS. Phạm Xuân 

Phương

39 09/6/2019 Ca 11 9h00-10h00 102 Hà Thị Ngọc Dung 09/09/1976 25A
PGS.TS. Trần 

ĐìnhThao

TS. Trịnh Quang 

Thoại

TS. Nguyễn Tiến 

Thao

PGS.TS. Phạm Bảo 

Dương
TS. Đặng Thị Hoa

40 09/6/2019 Ca 11 9h00-10h00 103 Lê Minh Tuấn 21/11/1987 25A
PGS.TS. Nguyễn 

Văn Tuấn

TS. Bùi Thị Minh 

Nguyệt
TS. Phạm Thị Tân

PGS.TS. Tô Ngọc 

Hưng

PGS.TS. Lê Trọng 

Hùng



TT Ngày Ca Thời gian Phòng Họ và tên Ngày sinh Khóa Chủ tịch Thư ký Phản biện 1 Phản biện 2 Ủy viên

41 09/6/2019 Ca 11 9h00-10h00 104 Nguyễn Đại Huy 14/07/1988 25A TS. Lê Đình Hải
TS. Nguyễn Thị Hải 

Ninh

TS. Nguyễn Thị 

Xuân Hương

PGS.TS. Ngô Xuân 

Bình

TS. Nguyễn Quốc 

Oánh

42 09/6/2019 Ca 12 10h00-11h00 102 Đinh Sỹ Tuấn 01/08/1974 25A TS. Lê Đình Hải
TS. Nguyễn Văn 

Hợp

PGS.TS. Đỗ Anh 

Tuân

TS. Phạm Xuân 

Phương

PGS.TS. Phạm Bảo 

Dương

43 09/6/2019 Ca 12 10h00-11h00 103 Đinh Thị Thu Hiền 04/10/1991 25A
TS. Bùi Thị Minh 

Nguyệt
TS. Đặng Thị Hoa

TS. Trịnh Quang 

Thoại

TS. Nguyễn Quốc 

Oánh

PGS.TS. Tô Ngọc 

Hưng

44 09/6/2019 Ca 12 10h00-11h00 104 Đào Quang Tuyền 03/11/1991 25A
TS. Nguyễn Thị 

Xuân Hương

TS. Nguyễn Tiến 

Thao
TS. Phạm Thị Tân

PGS.TS. Ngô Xuân 

Bình

PGS.TS. Lê Trọng 

Hùng

45 09/6/2019 Ca 13 13h00-14h00 102 Cao Văn Phàn 11/02/1983 25A
PGS.TS. Nguyễn 

Văn Tuấn

TS. Nguyễn Thị Hải 

Ninh

PGS.TS. Lê Trọng 

Hùng

TS. Nguyễn Thị 

Xuân Hương

TS. Nguyễn Quốc 

Oánh

46 09/6/2019 Ca 13 13h00-14h00 103 Hoàng Thế Cường 30/08/1981 25A
TS. Nguyễn Văn 

Hợp

TS. Nguyễn Tiến 

Thao

PGS.TS. Trần 

ĐìnhThao
TS. Lê Đình Hải

PGS.TS. Ngô Xuân 

Bình

47 09/6/2019 Ca 13 13h00-14h00 104 Đặng Đình Ngát 08/11/1975 25A
TS. Bùi Thị Minh 

Nguyệt
TS. Phạm Thị Tân TS. Đặng Thị Hoa

PGS.TS. Phạm Bảo 

Dương

PGS.TS. Trần Hữu 

Dào

48 09/6/2019 Ca 14 14h00-15h00 102 Nguyễn Đình Sỹ 27/03/1972 25A
TS. Nguyễn Văn 

Hợp
TS. Phạm Thị Tân

TS. Nguyễn Thị 

Xuân Hương

PGS.TS. Trần Hữu 

Dào

PGS.TS. Trần 

ĐìnhThao

49 09/6/2019 Ca 14 14h00-15h00 103 Nguyễn Đình Anh 27/12/1986 25A TS. Lê Đình Hải TS. Đặng Thị Hoa
TS. Nguyễn Thị Hải 

Ninh

TS. Phạm Xuân 

Phương

PGS.TS. Lê Trọng 

Hùng

50 09/6/2019 Ca 14 14h00-15h00 104 Trần Duy Sơn 26/02/1974 25A
PGS.TS. Nguyễn 

Văn Tuấn

TS. Trịnh Quang 

Thoại

TS. Bùi Thị Minh 

Nguyệt

PGS.TS. Tô Ngọc 

Hưng

PGS.TS. Phạm Bảo 

Dương

51 09/6/2019 Ca 15 15h00-16h00 102 Bế Quỳnh Hương 20/8/1994 24B
TS. Nguyễn Tiến 

Thao
TS. Phạm Thị Tân

PGS.TS. Trần Hữu 

Dào

PGS.TS. Ngô Xuân 

Bình
TS. Đặng Thị Hoa

52 09/6/2019 Ca 15 15h00-16h00 103 Đinh Thị Hà 23/02/1985 25A
PGS.TS. Nguyễn 

Văn Tuấn
TS. Lê Đình Hải

TS. Trịnh Quang 

Thoại

PGS.TS. Phạm Bảo 

Dương

TS. Nguyễn Quốc 

Oánh

53 09/6/2019 Ca 15 15h00-16h00 104 Nguyễn Thị Ngần 12/10/1980 25A
TS. Phạm Xuân 

Phương

TS. Nguyễn Văn 

Hợp

TS. Nguyễn Thị Hải 

Ninh

PGS.TS. Tô Ngọc 

Hưng

TS. Bùi Thị Minh 

Nguyệt

54 09/6/2019 Ca 16 16h00-17h00 102 Đinh Thị Ninh 14/10/1976 25A
TS. Bùi Thị Minh 

Nguyệt

TS. Trịnh Quang 

Thoại

PGS.TS. Nguyễn 

Văn Tuấn

TS. Nguyễn Quốc 

Oánh

PGS.TS. Trần 

ĐìnhThao

55 09/6/2019 Ca 16 16h00-17h00 103 Nguyễn Đức Ngọc 13/03/1988 25A TS. Lê Đình Hải
TS. Nguyễn Tiến 

Thao
TS. Đặng Thị Hoa

PGS.TS. Tô Ngọc 

Hưng

TS. Phạm Xuân 

Phương

56 09/6/2019 Ca 16 16h00-17h00 104 Lưu Văn Tuế 22/06/1985 25A
TS. Nguyễn Văn 

Hợp

TS. Nguyễn Thị Hải 

Ninh

TS. Nguyễn Thị 

Xuân Hương

PGS.TS. Lê Trọng 

Hùng

PGS.TS. Ngô Xuân 

Bình

Danh sách gồm: 56 Hội đồng

HIỆU TRƯỞNG PHÒNG ĐT SĐH

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2019
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